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QUYẾT ĐỊNH
Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 432/2000/QĐ-NHNN1
ngày 3/10/2000 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về nghiệp vụ
huy động và sử dụng vốn bằng vàng, bằng VND bảo đảm
giá trị theo giá vàng của các tổ chức tín dụng

 
Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước số 01/1997/QH10 ngày 12/12/1997 vàLuật Các tổ chức tín dụng số 02/1997/QH10 ngày 12/12/1997;
Căn cứ Nghị định Chính phủ số 15/CP ngày 2/3/1993 về nhiệm vụ,quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Sửađổi Khoản 4 Điều 9 Quyết định số 432/2000/QĐ-NHNN1 ngày 3/10/2000 về tráchnhiệm báo cáo của tổ chức tín dụng như sau:
"Chậmnhất vào ngày 10 tháng sau, báo cáo bằng văn bản về tình hình huy động và sửdụng vốn bằng vàng, bằng VNĐ bảo đảm giá trị theo giá vàng của tháng trước choChi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố (nơi tổ chức tín dụng đóng trụ sởchính) theo phụ lục số 1 đính kèm."
Điều 2.Sửa đổi Khoản 3 Điều 10 Quyết định số 432/2000/QĐ-NHNN1 ngày 3/10/2000 về tráchnhiệm của Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố như sau:
"Chậmnhất vào ngày 15 tháng sau, báo cáo Ngân hàng Nhà nước (Thanh tra Ngân hàng) vềtình hình huy động và sử dụng vốn bằng vàng, bằng VND bảo đảm giá trị theo giávàng tháng trước của các tổ chức tín dụng trên địa bàn theo phụ lục số 2 đínhkèm."
Điều 3.Bổ sung vào Khoản 4 Điều 11 Quyết định số 432/2000/QĐ-NHNN1 ngày 3/10/2000 vềtrách nhiệm của Thanh tra ngân hàng như sau:
"Tiếpnhận báo cáo tình hình huy động và sử dụng vốn bằng vàng, bằng VND bảo đảm giátrị theo giá vàng của các TCTD từ các Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thànhphố và sao gửi đến các Vụ liên quan (Vụ Chính sách tiền tệ và Vụ Các ngân hàngvà tổ chức tín dụng phi ngân hàng)".
Điều 4. Quyếtđịnh này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký.
Điều 5.Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước; Giám đốc chi nhánh Ngân hàngNhà nước tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Chủ tịch Hội đồng quản trị,Tổng giám đốc (Giám đốc) tổ chức tín dụng có giấy phép hoạt động ngoại hối chịutrách nhiệm thi hành Quyết định này./.
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Phụ lục số 1
Tên đơn vị báocáo...
- Đối tượng ápdụng: Các TCTDthực hiện nghiệp vụ huy động và sử dụng vốn bằng vàng, bằng VND bảo đảm giá trịtheo giá vàng.
- Đơn vị nhận báocáo: Chi nhánhNHNN tỉnh, thành phố (nơi TCTD đóng trụ sở chính).
- Thời gian gửi báocáo: chậm nhấtvào ngày 10 tháng sau.
- Hình thức báocáo: Gửi bằngvăn bản.
Báo cáo tình hìnhhuy động và sử dụng vốn bằng vàng, Bằng VND bảo đảm giá trị theo giá vàng
                                                 Tháng ... năm ...

                                                                                               
                                                                                                 Đơn vị: đồng

	Chỉ tiêu
	Thực hiện

	I. Tổng số dư huy động
1. Số dư huy động tiết kiệm bằng VND bảo đảm giá trị theo giá vàng
2. Số dư huy động bằng phát hành chứng chỉ
- Chứng chỉ huy động VND bảo đảm giá trị theo giá vàng
- Chứng chỉ huy động vàng
II. Tổng số dư cho vay
1. Số dư cho vay bằng vàng
- Trong đó : Nợ quá hạn
2. Số dư cho vay bằng VND bảo đảm giá trị theo giá vàng
- Trong đó: Nợ quá hạn
III. Chuyển đổi nguồn vốn huy động bằng vàng thành nguồn vốn bằng tiền
1. Số tiền
2. Tỷ lệ phần trăm so với số dư huy động vốn bằng vàng
	 


                                                                                    ...Ngày ... tháng ... năm ...
Lập biểu Kiểm soát   Thủ trưởng đơn vị
Hướng dẫn lập biểu báo cáo áp dụng đối với tổ chức tíndụng
TCTDbáo cáo bằng văn bản tình hình thực hiện nghiệp vụ huy động và sử dụng vốn bằngvàng, bằng VND bảo đảm giá trị theo giá vàng cho Chi nhánh NHNN tỉnh, thành phốtrên địa bàn chậm nhất vào ngày 10 tháng sau.
Cách lấy số liệu lập biểu
1.TCTD căn cứ vào số dư các tài khoản tương ứng với các chỉ tiêu báo cáo tại thờiđiểm cuối ngày làm việc cuối cùng của mỗi tháng để lấy số liệu lập biểu báocáo.
2.Đối với những chỉ tiêu báo cáo không có tài khoản cấp III tương ứng trong Hệ thốngtài khoản kế toán các TCTD hiện hành: TCTD căn cứ vào từng hình thức huy độngvà sử dụng vốn bằng vàng, bằng VND bảo đảm giá trị theo giá vàng, số vàngchuyển đổi thành tiền ... cụ thể để lấy số liệu lập biểu báo cáo.
 

